
PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính                                                             

quý I năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020                                                                                     

của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

Biểu mẫu 2A 

Thống kê số liệu về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh 
 

STT Nội dung thống kê Tổng số Ghi chú 

1 

Kết quả ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (VBQPPL) của HĐND, 

UBND 

  

- 
Số VBQPPL đã được ban hành trong kỳ 

báo cáo 

0  - 
Số VBQPPL được ban hành đúng tiến 

độ đã đề ra 

- 
Số VBQPPL được ban hành đúng quy 

trình, thủ tục theo quy định 

2 Kiểm tra, xử lý VBQPPL  

Chưa rà soát 

- Số văn bản đã kiểm tra theo thẩm quyền  

- Số văn bản phát hiện trái pháp luật  

- Số văn bản trái pháp luật đã được xử lý  

- 

Số văn bản trái pháp luật chưa xử lý 

xong từ kỳ trước đã được xử lý trong kỳ 

báo cáo 

 

3 Rà soát VBQPPL  

- 
Số VBQPPL phải rà soát trong kỳ báo 

cáo 
 

- 
Số văn bản được đề nghị xử lý sau rà 

soát 
 

- Số văn bản đã được xử lý sau rà soát  

- 
Số  VBQPPL chưa xử lý xong của kỳ 

báo cáo trước đã được xử lý 
 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính                                                             

quý I năm 2020  

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020                                                                                     

của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

Biểu mẫu 3A 

Thống kê số liệu về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh 

 

STT Nội dung thống kê 
Số liệu 

thống kê 
Ghi chú 

1 Ban hành TTHC theo thẩm quyền 01 
Ban hành trong năm 

2019 

2 
Số lượng TTHC đã công khai tại Bảng niêm yết 

TTHC 
29  

- Đơn vị cấp tỉnh 29  

- Đơn vị cấp huyện 0  

- Đơn vị cấp xã 0  

3 
Số lượng TTHC đã đăng tải công khai trên 

Trang thông tin/Trang một cửa điện tử. 
29  

- Đơn vị cấp tỉnh 29  

- Đơn vị cấp huyện 0  

- Đơn vị cấp xã 0  

4 
Có thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận PAKN 

theo đúng quy định 
Có  

5 Số lượng ý kiến đã tiếp nhận 0  

6 Số lượng ý kiến đã giải quyết 0  

 

 

 

 

 



 

     

PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính) 
 

Biểu mẫu 4A 

Thống kê số liệu về số lượng TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trên địa bàn tỉnh  

 

STT Cơ quan, đơn vị thực hiện 

Số 

TTHC 

đang có 

hiệu lực 

Số TTHC đã được công bố (trong 

kỳ báo cáo) 
Số 

TTHC 

được 

giải 

quyết 

theo cơ 

chế một 

cửa 

Số TTHC được giải quyết theo 

cơ chế một cửa liên thông 

Ghi 

chú Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Số TTHC 

tham mưu 

công bố 

đúng thời 

hạn quy 

định 

Số TTHC 

tham mưu 

công bố 

muộn so với 

thời hạn quy 

định 

Số 

TTHC 

liên 

thông 

ngangi 

Số 

TTHC 

liên 

thông 

dọc 

I 
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp 

nhận, giải quyết của cơ quan tỉnh 
29 01 01 0  24 24 0  

1 Lĩnh vực Quản lý công sản 26 01 01 0  22 22 0  

2 Lĩnh vực Quản lý ngân sách 02     02 02 0  

3 Lĩnh vực Tin học - Thống kê tài chính 01     0 0 0  

Tổng số  29 01 01   24 24 0  
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